
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ AN THƯỢNG

NIÊM YẾT DANH SÁCH 
Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg

Thuộc đối tượng Công nhân viên chức  không còn giấy tờ  Hội đồng chính sách xã An Thượng
xác nhận những ông bà có tên trong danh sách là TNXP đi sau năm 1975

(Thường trú nơi khác)
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Nhiệm 
vụ cụ thể

Ghi chú

1. Vũ Thị Bẩy 1959 An Châu
Nam Sách

Tổ 2, Khu 2, 
P Yết Kiêu, 
Hạ Long, QN

31/10/1978 10/1980 2 năm
 1 tháng

10 
tháng

Lâm 
trường Hải 
Ninh

Móng Cái, 
Quảng Ninh

Đào hào, 
tải đạn, 
trồng 
rừng

T. Chùa 
Thượng

2. Nguyễn Thị Yên 1958 An Châu
Nam Sách

Tổ 9, Ấp 6, 
Xuân Lộc, 
Đồng Nai

31/10/1978 8/1982 3 năm
11 tháng

10 
tháng

Lâm 
trường Hải 
Ninh

Móng Cái, 
Quảng Ninh

Đào hào, 
tải đạn, 
trồng 
rừng

T. Chùa 
Thượng

3. Vũ Thành Chung 1954 An Châu
Nam Sách

Thanh Nghĩa 
Thanh 
Đồng,Tân 
Châu, 
TâyNinh

20/6/1978 7/1980 2 năm
2 tháng

5 
tháng

Đội 20 
Nông 
trường 701

xã Ya D Pa
H, Sa Thày, 
Gia Lai Kon 
Tum

Đào hào, 
tải đạn, 
SX lương 
thực

Thôn 
Tiền

4. Phạm Thị Nhung 1959 An Châu
Nam Sách

Đồng Lạc 
Nam Sách

20/6/1978 8/1981 3 năm
 2 tháng

5 
tháng

Đội 20 
Nông 
trường 701

xã Ya D Pa
H, Sa Thày, 
Gia Lai Kon 
Tum

Đào hào, 
tải đạn, 
SX lương 
thực

Thôn 
Tiền

5. Nguyễn Thị Chắc 1959 An Châu
Nam Sách

Mông 
Dương, Cẩm 
Phả, QN

31/10/1978 10/1982 4 năm
 1 tháng

10 
tháng

Lâm 
trường Hải 
Ninh

Móng Cái, 
Quảng Ninh

Đào hào, 
tải đạn, 
trồng 
rừng

T. Trác 
Châu

6. Nguyễn Thị Nga 1952 Thượng 
Đạt, Nam 
Sách

Hạ Long,Vân 
Đồn
Quảng Ninh

31/10/1978 10/1982 4 năm
 1 tháng

10 
tháng

Lâm 
trường Hải 
Ninh

Móng Cái, 
Quảng Ninh

Đào hào, 
tải đạn, 
trồng 
rừng

T. Nam 
Thượng



7. Nguyễn Thị Ánh 1958 Thượng 
Đạt, Nam 
Sách

Hạ Long,Vân 
Đồn
Quảng Ninh

31/10/1978 10/1982 4 năm
 1 tháng

10 
tháng

Lâm 
trường Hải 
Ninh

Móng Cái, 
Quảng Ninh

Đào hào, 
tải đạn, 
trồng 
rừng

T. Nam 
Thượng

8. Nguyễn Thị Khuy 1961 Thượng 
Đạt, Nam 
Sách

Nhân Huệ,
Chí Linh, 
HD

31/10/1978 10/1982 4 năm
 1 tháng

10 
tháng

Lâm 
trường Hải 
Ninh

Móng Cái, 
Quảng Ninh

Đào hào, 
tải đạn, 
trồng 
rừng

T. Đông 
Giàng

9. Đinh Thị Đức 1956 Thượng 
Đạt, Nam 
Sách

Tân Thắng, 
Thái Tân
Nam Sách

20/6/1978 7/1980 2 năm
 2 tháng

5 
tháng

Đội 20 
Nông 
trường 701

xã Ya D Pa
H, Sa Thày, 
Gia Lai Kon 
Tum

Đào hào, 
tải đạn, 
SX lương 
thực

T. Trà 
Tân

Người lập
Cán bộ LĐ -TBXH

Nguyễn Thị Huệ

An Thượng, ngày  26   tháng 09  năm 2023
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hiệu
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